
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
TRUNG TÂM Y TẾ KV VĂN CHẤN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-TTYT Thượng Bằng La, ngày        tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Yêu cầu báo giá: Mua Thiết bị y tế gồm (Máy điện tim, Máy khí 
dung, Máy đo SPO2) của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC VĂN CHẤN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 
57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy 
hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu 
thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, 
Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, 
Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Yêu cầu báo giá gói thầu: Mua Thiết bị y tế gồm (Máy 

điện tim, Máy khí dung, Máy đo SPO2) của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, 
tỉnh Lào Cai (Có Yêu cầu báo giá kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tổ mua sắm số 1, Phòng Tài chính - Kế toán và các bộ phận liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Thay thế Quyết định số 496/QĐ-TTYT ngày 19/3/2026.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Liên



YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTYT ngày       /3/2026 của Trung tâm Y tế 

khu vực Văn Chấn tỉnh Lào Cai) 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam

Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo 
giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 
cho gói thầu: Mua Thiết bị y tế gồm (Máy điện tim, Máy khí dung, Máy đo 
SPO2) của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai, với nội dung cụ thể 
như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 
- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai
- Địa chỉ: Thôn 9, xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ tên: Cao Ngọc Thủy
- Chức vụ: Trưởng Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế
- Số điện thoại: 0944683968

- Địa chỉ Email: cnthuy73@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận Hồ sơ báo giá qua Email: baogiavanchan@gmail.com.
- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Khoa Dược – Vật 

tư, thiết bị y tế – Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn tỉnh Lào Cai, Địa chỉ: Thôn 
9, xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 15h30 ngày 19 tháng 3 năm 2026 đến 
trước 15h30 ngày 02/4/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 

tháng 4 năm 2026.
6. Hình thức đăng tải: 
- Đăng tải trên trang thông tin Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 

https://muasamcong.mpi.gov.vn/ của Bộ Tài chính.
- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế khu vực Văn 

Chấn tỉnh Lào Cai: https://benhviendakhoakhuvucvanchan.vn/
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa: (Phụ lục 01 kèm theo)

mailto:cnthuy73@gmail.com
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2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn tỉnh Lào 
Cai. Địa chỉ: Thôn 9, xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Chậm nhất 20 ngày sau khi nhận được dự 
trù của bên mời thầu.

4. Nội dung báo giá của hãng sản xuất, nhà cung cấp: (Mẫu danh mục báo 
giá phụ lục 02  gửi kèm) hàng mới 100%.

• Lưu ý
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng danh mục 

nêu trên chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng 
kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, 
xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp 
nhưng phải bảo đảm yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử 
dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu đồng thời 
phải phù hợp với trang thiết bị hiện có của đơn vị sử dụng, tương đương được 
hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng.

Yêu cầu tương đương:
+ Tương đương về chủng loại;
+ Tương đương về tiêu chuẩn kỹ thuật (Thiết kế, tính năng sử dụng, công 
nghệ chế tạo, tiêu chuẩn công nghệ);
+ Đối với các tên hàng hóa, tiêu chí kỹ thuật, công nghệ… có cụm từ 

“hoặc tương đương”, yêu cầu nhà thầu khi báo giá lại hàng hóa cụ thể của đơn vị 
mình cung cấp, không ghi thêm cụm từ “hoặc tương đương”;

+ Các tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ của 
hàng hóa nhà thầu chào “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu trong 
bảng “ danh mục hàng hóa”, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh 
“tương đương” hoặc “tốt hơn”. 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
- Tạm ứng: Không áp dụng.
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu 

xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu (chứng từ thanh toán phù hợp với 
quy định của pháp luật).

- Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Đồng Việt Nam (VND).
- Số lần thanh toán: Thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng hoặc 

nhiều lần trong quá trình thực hiện hợp đồng.
5. Các thông tin khác:
- Các nhà sản xuất, cung cấp báo giá theo mẫu Báo giá (đính kèm).



PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số           /TM-TTYT ngày      /3/2026 của Trung tâm Y tế KV Văn Chấn)

STT Tên 
hàng 
hóa

Thông số kỹ thuật/cấu hình chi tiết của thiết bị Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

1
Máy 
điện 
tim

- Số kênh: 6 kênh (3/6 channel).
- Màn hình: Màn hình cảm ứng màu 5.7 inch.
- Bộ nhớ: Lưu trữ trong lên tới 200 bản ghi ECG (Resting 

ECG Records).
- Kết nối: USB (hỗ trợ lưu trữ 20,000 bản ghi/8G) và có 

thể kết nối trực tiếp với máy in Epson.
- Chức năng: Phân tích điện tâm đồ tự động.
- Nguồn điện: Pin sạc hoặc điện lưới.

Thông số chi tiết:
- Đặc điểm hiển thị và vận hành
- Màn hình: Sử dụng màn hình cảm ứng màu 5.7 inch (độ 

phân giải 320 x 240 dots) cho phép nhập dữ liệu bệnh 
nhân trực tiếp và xem trước 12 đạo trình điện tim cùng kết 
quả phân tích.

- Chế độ vận hành: Bao gồm các chế độ Tự động (Auto), 
Thủ công (Manual), Đóng băng (Freeze), Kiểm tra trước 
(Pre-check), và Chế độ dài hạn (Long-term) để theo dõi 
rối loạn nhịp tim.

- Ngôn ngữ hỗ trợ: Hỗ trợ đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, 
tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng 
Nga và tiếng Trung. 

- Thông số kỹ thuật đo lường
- Đạo trình: Thu nhận đồng thời 12 đạo trình tiêu chuẩn.
- Tốc độ lấy mẫu: 1.000 mẫu/giây (với chức năng phát hiện 

máy tạo nhịp tim lên tới 10.000 mẫu/giây).
- Bộ lọc kỹ thuật số: AC (nhiễu điện lưới), Drift (chống trôi 

nền), và Muscle (nhiễu cơ - 35/25Hz).
- Chỉ số CMRR: Trên 100 dB (khả năng khử nhiễu chế độ 

chung).
- Thời gian hằng số: Trên 3.2 giây. 
- Lưu trữ và Kết nối
- Bộ nhớ trong: Lưu trữ tối đa 200 bản ghi điện tim nghỉ 

ngơi.
- Bộ nhớ ngoài: Hỗ trợ cổng USB, có thể lưu trữ tới 20.000 

bản ghi trên bộ nhớ USB 8GB.
- Kết nối mạng: Tích hợp cổng LAN để truyền dữ liệu định 

dạng XML.
- Máy in: Tích hợp máy in nhiệt (khổ giấy 112mm dạng 

cuộn hoặc gấp Z) và có khả năng kết nối trực tiếp với máy 
in phun Epson bên ngoài để in khổ A4. 

- Thông số vật lý và Nguồn điện
- Kích thước: Khoảng 290mm (Rộng) x 200mm (Sâu) x 

70mm (Cao).
- Trọng lượng: Khoảng 2.1 kg đến 2.2 kg (đã bao gồm pin 

sạc).

Cái 01



- Nguồn điện: AC 100-240V (50/60Hz) hoặc pin sạc Ni-
MH (cho phép hoạt động liên tục khoảng 1 giờ ở chế độ 
tự động).

- Tiêu chuẩn an toàn: Class I, Type CF (bảo vệ chống sốc 
điện và hiệu ứng máy khử rung tim).

2
Máy 
khí 

dung

- Loại máy: Máy xông nén khí (Compressor Nebulizer).
- Tốc độ phun khí: 0,4 ml/phút (theo trọng lượng hao hụt).
- Kích thước hạt thuốc (MMAD): Khoảng 3 micron (mcm)
- Dung tích cốc thuốc: Tối đa 7 ml.
- Độ ồn: Khoảng 55 dB.
- Nguồn điện: AC 220V - 230V, 50/60 Hz.
- Trọng lượng: Khoảng 2,2 kg (chỉ tính máy chính).
- Kích thước: Khoảng 175 (rộng) x 110 (cao) x 215 (dày) 

mm.
- Phụ kiện đi kèm: Máy nén, bộ xông thuốc, ống dẫn khí, 5 

miếng lọc dự phòng, mặt nạ người lớn/trẻ em, ống ngậm, 
ống mũi, sách hướng dẫn.

Cái 02

3 Máy 
SPO2

- Phạm vi đo SpO₂: 70% – 100% (độ chính xác ±2%).
- Phạm vi đo nhịp tim (PR): 30 – 250 bpm (nhịp/phút), sai 

số $\pm$2 nhịp/phút.
- Màn hình: OLED  hoặc LED dễ đọc, một số dòng hỗ trợ 

xoay 4-6 hướng.
- Nguồn điện: 2 pin AAA 1.5V.
- Tính năng: Tự động tắt máy sau 8 giây không sử dụng.
- Kích thước & Trọng lượng: Khoảng 62 x 37 x 32 mm, 

nặng 50g (đã bao gồm pin).

Cái 01

Tổng: 03 khoản



Phụ lục 02: Mẫu báo giá
Tên đơn vị báo giá: ……………
Địa chỉ: …………………………
Điện thoại liên lạc: ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn tỉnh Lào Cai.

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn tỉnh 
Lào Cai, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường 
hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi 
chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá 
cho các hàng hóa như sau:

Báo giá cho hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT Danh mục 
hàng hóa

Ký, mã, 
nhãn hiệu, 

model, 
hãng sản 

xuất

Mã HS
Năm 
sản
xuất

Xuất 
xứ

Số 
lượng/ 
khối 

lượng

Đơn 
giá 

(VND)

Chi phí 
cho các 
dịch vụ 

liên 
quan

(VND)

Thuế, 
phí, lệ 

phí 
(nếu
có)

(VND)

Thành 
tiền

(VND)

1 A
2 B
n …

* (Số tiền bằng chữ: ……………)
*. Giá chào: Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan 
và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật 
* Hiệu lực báo giá: Bảng báo giá này có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày ……./4/2026
* Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 
khác. 
* Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.
* Giá trị của hàng hóa nêu trong bảng báo giá là phù hợp, không vi phạm các quy định của 
pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
* Tất cả các thông tin nêu trong bảng báo giá là trung thực.
* Thông tin liên hệ người làm báo giá: ( Thông tin liên hệ của người trực tiếp làm báo giá)

………., ngày      tháng     năm 2026
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
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